
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                               

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
Ghi chú

1 K17-CB31 Nguyễn Nhất Nguyên 15/06/2001 Bình Thuận Nam Kinh 

2 K17-CB32 Hồ Thúy Uyên Nhi 19/05/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

3 K17-CB33 Nguyễn Thụy Ngọc Nhi 12/07/2001 Bình Thuận Nữ Kinh 

4 K17-CB34 Ngô Thị Ngọc Nhung 19/07/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

5 K17-CB35 Lê Thị Anh Như 23/10/2001
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nữ Kinh

6 K17-CB36 Nguyễn Phú Oanh 18/07/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

7 K17-CB37 Trần Minh Phi 21/06/2000 Bình Thuận Nam Kinh

8 K17-CB38 Võ Văn Phong 24/08/2001 Bình Thuận Nam Kinh

9 K17-CB39 Nguyễn Đinh Bảo Phúc 03/10/2001 Bình Thuận Nữ Kinh 

10 K17-CB40 Trương Thị Thảo Quỳnh 22/12/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

11 K17-CB41 Nguyễn Trúc Quỳnh 01/02/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

12 K17-CB42 Bùi Thị Thanh Sương 24/05/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

13 K17-CB43 Võ Nguyễn Thị Tâm 17/10/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

14 K17-CB44 Lý Thị Thanh Tâm 01/11/2001 Bình Thuận Nữ Kinh 

15 K17-CB45 Nguyễn Thủy Tiên 14/12/2000 Bình Thuận Nữ Kinh
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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
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STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
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tính

Dân 

tộc
Ghi chúHọ và Tên

16 K17-CB46 Lê Minh Toàn 17/05/2000 Bình Thuận Nam Kinh 

17 K17-CB47 Nguyễn Trúc Toàn 09/12/2001 Bình Thuận Nam Kinh

18 K17-CB48 Trương Võ Anh Tú 06/07/2001 Bình Thuận Nam Kinh

19 K17-CB49 Nguyễn Gia Tú 02/12/2001 Bình Thuận Nam Kinh

20 K17-CB50 Phan Thanh Tuấn 07/04/2001 Bình Thuận Nam Kinh

21 K17-CB51 Trần Minh Tuấn 15/02/1966 Bình Thuận Nam Kinh

22 K17-CB52 Lê Nữ Ánh Tuyết 14/04/2001 Bình Thuận Nữ Kinh 

23 K17-CB53 Hồ Thị Kim Tuyết 13/12/2000 Bình Thuận Nữ Kinh 

24 K17-CB54 Ngô Hoàng Phương Thảo 10/11/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

25 K17-CB55 Nguyễn Ngọc Anh Thi 29/11/2000 Bình Thuận Nữ Kinh 

26 K17-CB56 Lê Huỳnh Như Thuận 04/12/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

27 K17-CB57 Trần Đình Thục 22/03/2000 Bình Thuận Nam Kinh

28 K17-CB58 Nguyễn Tô Nữ Hồng Trang 05/11/1998 Bình Thuận Nữ Kinh

29 K17-CB59 Trần Thị Thùy Trang 28/08/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

30 K17-CB60 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 26/10/2000 Ninh Thuận Nữ Kinh 

31 K17-CB61 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 06/11/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

32 K17-CB62 Nguyễn Lê Huyền Trân 08/06/2001 Bình Thuận Nữ Kinh 

33 K17-CB63 Đặng Thị Mỹ Trinh 18/09/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

34 K17-CB64 Trương Ngọc Thanh Trúc 17/12/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

35 K17-CB65 Cao Quân Trường 16/03/2000 Bình Thuận Nam Kinh

36 K17-CB66 Nguyễn Ngọc Trường 14/11/2001 Bình Thuận Nam Kinh



STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
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Ghi chúHọ và Tên

37 K17-CB67 Đặng Thiện Trường 11/08/2001 Bình Thuận Nam Kinh

38 K17-CB68 Ngô Lê Kiều Uyên 06/09/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

39 K17-CB69 Phan Quốc Việt 13/12/1997 Bình Thuận Nam Kinh

40 K17-CB70 Võ Thành Trường Vũ 07/06/2001 Bình Thuận Nam Kinh

41 K17-CB71 Bùi Minh Vương 10/04/1983 Quảng Trị Nam Kinh 

42 K17-CB72 Nguyễn Nhật Vy 15/06/2001
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nữ Kinh 

43 K17-CB73 Ngô Thị Hoài Vy 09/09/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

44 K17-CB74 Trương Thị Minh Hiền 15/06/1978 Bình Thuận Nữ Kinh

45 K17-CB75 Nguyễn Thị Thu Huyền `02/10/1977 Hà Tĩnh Nữ Kinh

46 K17-CB76 Nguyễn Thị Sử 12/07/1976 Bình Thuận Nữ Kinh

47 K17-CB77 Võ Ngọc Thái 11/08/1976 Bình Thuận Nam Kinh 

48 K17-CB78 Nguyễn Hữu Phong 05/07/1977 Thanh Hóa Nam Kinh

49 K17-CB79 Nguyễn Thái Thanh Long 10/06/1990 Bình Thuận Nam Kinh 

TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 49 thí sinh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

 (Đã ký)


